	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 333/QĐ-UBND
	   Tuyên Quang, ngày 29 tháng 9 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng 

Chính  phủ năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh V/v giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí cấp giống lúa lai, ngô lai phục vụ sản xuất Vụ mùa năm 2010 đối với hộ nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn, thôn bản đặc biệt khó khăn ở xã khu vực II thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí trợ giá giống lúa lai, ngô lai Vụ đông xuân năm 2010 và kinh phí cấp giống lúa lai, ngô lai phục vụ sản xuất Vụ mùa năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

 Căn cứ Thông tư số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày 08/01/2010 của Uỷ ban Dân tộc - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 1233/UBND-KTTH ngày 10/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg;
Xét đề nghị của Ban Dân tộc tại Văn bản số 306/TTr-BDT ngày 27/9/2010 và đề nghị của Sở Tài chính - Ban Dân tộc - UBND các huyện và các ngành liên quan tại Biên bản làm việc ngày 06 tháng 9 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; cụ thể như sau:

1. Tổng kế hoạch kinh phí là 9.171.100.000 đồng (chín tỷ, một trăm bẩy mươi mốt triệu, một trăm ngàn đồng), trong đó:

a) Thực hiện cấp giống lúa, ngô phục vụ sản xuất Vụ mùa năm 2010 đối với các hộ nghèo sản xuất nông nghiệp thuộc các xã đặc biệt khó khăn, thôn bản đặc biệt khó khăn ở xã khu vực II thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010), dự toán kinh phí là 3.551.010.000 đồng;

b) Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho các đối tượng thụ hưởng chính sách dự toán kinh phí là 5.620.090.000 đồng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Nguồn kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2010 để thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh (dự toán kinh phí là 9.106.360.000 đồng).

b) Đối với giống lúa, ngô đã cấp vượt định mức so với quy định tại Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho các hộ nghèo sản xuất nông nghiệp thuộc các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn ở xã khu vực II thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế đã bố trí trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2010 chưa phân bổ, dự toán kinh phí là 64.740.000 đồng.

3. Phạm vi, đối tượng; định mức; phương thức, hình thức hỗ trợ: Theo Văn bản số 1233/UBND-KTTH ngày 10 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh.

4. Tổng số người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp trong năm 2010 là 102.084 người; trong đó có 55.102 người ở xã khu vực II và 46.982 người ở xã khu vực III.

(chi tiết có Biểu đính kèm Quyết định này)

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện

- Phổ biến chính sách, tuyên truyền hướng dẫn người dân đảm bảo việc triển khai chính sách ở địa phương đạt hiệu quả, phục vụ mục đích sản xuất và đời sống phù hợp với thực tế của từng địa phương.

- Cấp phát và thanh quyết toán số kinh phí được phê duyệt tại mục b, khoản 1, điều 1 Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước; kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi và thực hiện đúng nguyên tắc công khai, dân chủ.

- Phối hợp với Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang trong việc thanh quyết toán kinh phí cấp giống cây trồng năm 2010 theo nội dung Quyết định này đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (đồng gửi Ban Dân tộc) theo đúng quy định.
2. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

- Chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND các huyện trong việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng chính sách, đạt hiệu quả.
- Báo cáo kết quả thực hiện chính sách với UBND tỉnh; kiến nghị, đề xuất những vấn đề có liên quan đến chính sách hỗ trợ này.

3. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc; Kho bạc nhà nước Tuyên Quang căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân các huyện, Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp trong việc thực hiện các nội dung tại Quyết định này đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các ngành và UBND các huyện trong việc kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện chính sách theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng ban - Ban Dân tộc; Giám đốc Kho bạc nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện; Giám đốc Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;              
- Thường trực HĐND tỉnh;       Báo cáo        
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ tỉnh (phối hợp);

- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Như Điều 3: Thực hiện;

- Chuyên viên: TH, TC, NLN;

- Lưu: VT (Sơn 33).
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Chẩu Văn Lâm

	
	


BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ, HÌNH THỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Tên huyện
	Số hộ (hộ)
	Số khẩu (người)
	Tổng nguồn kinh phí
	Chia ra:
	Tổng vốn sử dụng
	Chia ra:

	
	
	
	
	
	Kinh phí địa phương hỗ trợ đối với các xã, thôn thuộc Chương trình 135
	Kinh phí hỗ trợ theo định mức quy định tại Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
	
	Hỗ trợ trực tiếp bằng giống cây trồng
	Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Theo định mức quy định tại Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
	Ngoài định mức quy định tại Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã, thôn thuộc Chương trình 135
	

	A
	B
	1
	2
	3=4+5
	4
	5
	6=7+10
	7=8+9
	8
	9
	10

	
	TỔNG CỘNG
	24.028
	102.084
	9.171,10
	64,74
	9.106,36
	9.171,10
	3.551,01
	3.486,27
	64,74
	5.620,09

	
	Xã khu vực II
	13.558
	55.102
	4.468,27
	60,11
	4.408,16
	4.468,27
	721,09
	660,98
	60,11
	3.747,18

	
	Xã khu vực III
	10.470
	46.982
	4.702,83
	4,63
	4.698,20
	4.702,83
	2.829,92
	2.825,29
	4,63
	1.872,91

	1
	NA HANG
	3.254
	14.973
	1.423,29
	12,71
	1.410,58
	1.423,29
	730,79
	718,08
	12,71
	692,50

	
	Xã khu vực II
	1.008
	4.336
	359,59
	12,71
	346,88
	359,59
	125,88
	113,17
	12,71
	233,71

	
	Xã khu vực III
	2.246
	10.637
	1.063,70
	-
	1.063,70
	1.063,70
	604,91
	604,91
	-
	458,79

	2
	CHIÊM HOÁ
	6.386
	27.231
	2.542,43
	18,97
	2.523,46
	2.542,43
	1.415,63
	1.396,66
	18,97
	1.126,80

	
	Xã khu vực II
	2.435
	9.982
	817,53
	18,97
	798,56
	817,53
	178,48
	159,51
	18,97
	639,05

	
	Xã khu vực III
	3.951
	17.249
	1.724,90
	-
	1.724,90
	1.724,90
	1.237,15
	1.237,15
	-
	487,75

	3
	HÀM YÊN
	4.700
	20.684
	1.862,12
	0,18
	1.861,94 
	1.862,12
	656,83
	656,64
	0,18
	1.205,30

	
	Xã khu vực II
	2.409
	10.323
	826,02
	0,18
	825,84
	826,02
	112,21
	112,02
	0,18
	713,82

	
	Xã khu vực III
	2.291
	10.361
	1.036,10
	-
	1.036,10
	1.036,10
	544,62
	544,62
	-
	491,48

	4
	YÊN SƠN
	4.287
	17.910
	1.609,87
	19,03
	1.590,84
	1.609,87
	611,13
	592,10
	19,03
	998,74

	
	Xã khu vực II
	2.506
	10.008
	817,28
	16,64
	800,64
	817,28
	210,45
	193,81
	16,64
	606,83

	
	Xã khu vực III
	1.781
	7.902
	792,59
	2,39
	790,20
	792,59
	400,68
	398,29
	2,39
	391,91

	5
	SƠN DƯƠNG
	5401
	21286
	1.733,39
	13,85
	1.719,54
	1.733,38
	136,63
	122,79
	13,84
	1.596,75

	
	Xã khu vực II
	5.200
	20.453
	1.647,85
	11,61
	1.636,24
	1.647,85
	94,07
	82,46
	11,61
	1.553,78

	
	Xã khu vực III
	201
	833
	85,54
	2,24
	83,30
	85,54
	42,56
	40,32
	2,24
	42,98
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